
 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 TỪ CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ DẠI HỌC 
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 477/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh  

trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Mã ngành 

Tên ngành/chuyên ngành 

đào tạo 
Ghi chú 

1 261416638 Lưu Bá Khang 20/11/1999 Nam 7580201 Ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

2 264510902 Chamaléa Tín 19/09/1998 Nam 7520103 Ngành Kỹ thuật cơ khí Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

3 264482572 Đàng Thành Tri 08/05/1998 Nam 7520103 Ngành Kỹ thuật cơ khí Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

4 261420529 Nguyễn Xuân Trường 02/10/1999 Nam 7840106104 
Ngành Khoa học hàng hải/ 

Chuyên ngành Quản lý hàng hải 
Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

5 272724783 Phún Chí Vinh 20/08/1998 Nam 7520103 Ngành Kỹ thuật cơ khí Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

6 272789903 Dương Thị Nga 01/08/1999 Nữ 7840101 Ngành Khai thác vận tải Trường Dự bị Đại học TP. HCM 

7 231317462 Siu Nam Anh 19/10/1999 Nam 7520103 Ngành Kỹ thuật Cơ khí 
Trường Dự bị Đại học dân tộc 

Trung Ương Nha Trang 

8 231240235 Rah Lan Thăi 18/06/1997 Nam 7520103 Ngành Kỹ thuật Cơ khí 
Trường Dự bị Đại học dân tộc 

Trung Ương Nha Trang 

 KT. CHỦ TỊCH HĐTS 

 PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS 
 

 (đã ký) 

(đã ký) 

 PGS.TS Đồng Văn Hướng 

 


